
1 Công ty TNHH Tâm Vinh Hướng Thiện 38E - 005.35 05/03/2024 05/03/2031 XT4224000088

2 Công ty TNHH Tâm Vinh Hướng Thiện 38E - 005.62 05/03/2024 05/03/2031 XT4224000089

3 Công ty TNHH ĐTXD Trần Châu 38H - 027.27 29/03/2024 19/12/2024 XT4224000152

4 Công ty TNHH ĐTXD Trần Châu 38H - 027.32 29/03/2024 19/12/2024 XT4224000151

5 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn vận tải 38H - 016.23 29/03/2024 29/03/2031 XT4224000148

6 Lê Văn Tuấn 38C - 137.55 29/03/2024 29/03/2031 XT4224000146

7 Công ty TNHH TM XD VT Tùng Lâm 38C - 068.65 27/03/2024 27/03/2031 XT4224000144

8 Công ty TNHH TM XD VT Tùng Lâm 38C - 068.55 27/03/2024 27/03/2031 XT4224000144

9 Công ty TNHH MTV Thông Thúy 38H - 004.78 26/03/2024 26/03/2031 XT4224000138

10 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƯƠNG 38H - 026.90 26/03/2024 26/03/2031 XT4224000137

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Tú 38H - 008.15 25/03/2024 25/03/2031 XT4224000133

12 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh 38H - 015.30 25/03/2024 25/03/2031 XT4224000131

13 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh 38C - 072.83 25/03/2024 25/03/2031 XT4224000130

14 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Phong 38H - 026.86 24/03/2024 24/03/2031 XT4224000125

15 Lê Văn Công 38C - 078.53 22/02/2024 22/02/2031 XT4224000123

16 Lê Văn Công 38N - 3949 22/02/2024 22/02/2031 XT4224000122

17 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 38H - 01886 20/03/2024 20/03/2031 XT4224000121

18 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 38H - 01872 20/03/2024 20/03/2031 XT4224000120

19 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 38E - 004.90 20/03/2024 20/03/2031 XT4224000119

20 Vận tải tư nhân Lê Huy Hiền 38C - 028.33 19/03/2024 19/03/2031 XT4224000118
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21 Công ty TNHH TM&TH Minh Nhật 38F-019.14 19/03/2024 19/03/2031 XT4224000116

22 Công ty TNHH Tâm Vinh Hướng Thiện 38E - 005.88 18/03/2024 18/03/2031 XT4224000114

23 Công ty TNHH Tâm Vinh Hướng Thiện 38E - 005.12 18/03/2024 18/03/2031 XT4224000113

24 Hợp tác xã sản xuất bê tông Viết Hải 38G - 006.29 14/03/2024 14/03/2031 XT4224000112

25 Hợp tác xã sản xuất bê tông Viết Hải 38G - 000.92 14/03/2024 14/03/2031 XT4224000111

26 Công ty TNHH Lê Tăng 38H - 017.05 12/03/2024 12/03/2031 XT4224000108

27 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38H - 027.34 07/05/2024 03/02/2027 XT4224000107

28 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38E - 005.36 07/05/2024 03/02/2027 XT4224000105

29 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38E - 005.33 07/05/2024 03/02/2027 XT4224000104

30 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh 38C - 012.04 07/03/2024 07/03/2029 XT4224000101

31 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh 38C - 031.71 07/03/2024 07/03/2029 XT4224000100

32 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh 38C - 053.10 07/03/2024 07/03/2029 XT4224000099

33 Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Thanh Cảnh 38C - 094.88 07/03/2024 07/03/2029 XT4224000098

34 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38H - 025.85 29/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000164
35 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 0003.90 29/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000163
36 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38E - 002.45 29/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000162
37 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 003.93 29/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000161
38 Công ty cổ phần xây dựng số 3 38C - 024.03 29/03/2024 29/03/2031 ĐK4224000152
39 Công ty TNHH MTV Tổng 38 38G-000.88 28/03/2024 28/03/2031 ĐK4224000142
40 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 003.80 28/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000139
41 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38E - 002.54 28/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000138
42 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 003.58 28/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000137
43 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38E - 002.52 28/03/2024 01/03/2027 ĐK4224000136
44 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 29H - 912.02 25/03/2024 25/03/2027 ĐK4224000134
45 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 29H - 919.90 25/03/2024 25/03/2027 ĐK4224000133
46 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 29H - 915.04 25/03/2024 25/03/2027 ĐK4224000132
47 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 29H - 916.08 25/03/2024 25/03/2027 ĐK4224000131
48 Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Á Châu 29H - 914.62 25/03/2024 25/03/2027 ĐK4224000130
49 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38E - 002.47 25/03/2024 25/03/2031 ĐK4224000124

Phù hiệu xe đầu kéo



50 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38H - 025.81 25/03/2024 25/03/2031 ĐK4224000123
51 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38H - 025.68 25/03/2024 25/03/2031 ĐK4224000122
52 Công ty Cổ phần vận tải Giang Nam 38G - 000.45 25/03/2024 25/03/2031 ĐK4224000121
53 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.33 15/03/2024 15/03/2024 ĐK4224000120
54 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38G - 000.78 15/03/2024 15/03/2024 ĐK4224000119
55 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38E - 003.03 15/03/2024 15/03/2024 ĐK4224000118
56 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.28 15/03/2024 15/03/2024 ĐK4224000117
57 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38H - 025.81 15/03/2024 15/03/2024 ĐK4224000116
58 Công TNHH Hoàng Linh Logistics 38H - 025.40 12/03/2024 31/12/2025 ĐK4224000110
59 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38G - 000.76 07/03/2024 07/03/2031 ĐK4224000105
60 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38H - 026.27 07/03/2024 16/02/2027 ĐK4224000103
61 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 005.52 07/03/2024 16/02/2027 ĐK4224000102
62 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 005.65 07/03/2024 16/02/2027 ĐK4224000101
63 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38G - 000.81 07/03/2024 16/02/2027 ĐK4224000100
64 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38F - 0003.57 07/03/2024 16/02/2027 ĐK4224000099
65 Công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn 38G - 000.47 07/03/2024 16/02/2027 ĐK4224000098
66 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.36 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000073
67 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.00 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000072
68 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38H - 026.78 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000071
69 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38H - 026.92 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000070
70 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.04 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000069
71 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.24 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000068
72 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.40 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000067
73 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38H - 026.77 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000066
74 Công ty TNHH TM và DV VT Viết Hải 38F - 005.26 05/03/2024 05/03/2031 ĐK4224000065

75 Công ty TNHH TM&VT Hiền Lương 38H-006.75 27/03/2024 27/03/2031 CO4224000011

76 Công ty TNHH TM&VT Hiền Lương 38C-026.58 18/03/2024 18/03/2031 CO4224000009
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